So:

BOY TE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

3574 /QDb-BYT Ha N¢i, ngay 19 thdang 11 nam 2025

, ~_ QUYETPINH
Cong bo sira doi, bd sung 02 thu tuc hanh chinh thu¢c pham vi
quan ly cia By Y te tir l[inh vue to chirc can bg sang linh vure giam dinh

BO TRUONG BQ Y TE

Can cir Nghi dinh s6 42/2025/ND-CP ngay 27/02/2025 ciia Chinh phii quy
dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co céu t6 chire ciia B Y té;

Can cir Nghi dinh so 63/2010/NP-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh so 48/2013/NP-CP ngay 14/5/2013 ciia
Chinh phii vé sira d6i, b sung mét sé diéu ciia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém
sodt thii tuc hanh chinh va Nghi dinh sé 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia
Chinh phii siva d6i, b6 sung mot sé diéu ciia cac nghi dinh lién quan dén kiém sodt
thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh sé 14812025/NP-CP ngay 12/6/2025 ciia Chinh phii quy
dinh vé phdn quyén, phdn cap trong linh vuc'y té;

Can cit Théng twsé 21/2025/TT-BYT ngay 27/6/2025¢ciia B Y té quy dinh
tiéu chudn bé nhiém giam dinh vién phdp y va gidm dinh vién phdp y tam than;

Can cir Thong tw sé 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Vin phong
Chinh phii huéng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Theo dé nghi ciia Vu trieong Vu To chire cdan bé.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong b stra ddi, bo sung 02 (hai) thi tuc hanh chinh thudc pham vi
quan 1y ctia BO Y té (thii tuc B6 nhiém gidm dinh vién phdp y va phap y tam than;
thit tuc Mién nhiém gidm dinh vién phdp y va phap y tam thdn) tir linh vuc t6 chiic
can bg sang linh vyc giam dinh.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky, ban hanh.

Bai bo Danh muc thu hanh chinh cép tinh quy dinh tai muc A, khoan 2,
Phan I ban hanh kém theo Quyét dinh s6 2077/QD-BYT ngay 24/6/2025 cua Bo
truéng BO Y té vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh trong linh vuc td chirc can bd
thudc pham vi quan Iy cuia Bo Y té. Cac noi dung khac duogc ban hanh tai Quyét
dinh s6 2077/QD-BYT ngay 24/6/2025 ctia B truong Bo Y té khong thay doi.



Piéu 3. Cac 6ng, ba: Chanh Van phong Bo; Vu truéng Vu T chirc can bo;
Cuc truong Cuc Quan ly Kham, chita bénh; Thu trudng cadc Vu, Cuc thudec Bo Y
té; Nguoi ding dau co quan chuy@n mon vé y té thuoc Uy ban nhan dan cip tinh
va Thu trudng cac don vi ¢6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhgn: KT . BO TRUONG
- Nhu biéu 3;

- B/c Bo truong (dé bao cao);

- Cac d/c Thur trudng;

- Vin phong Chinh phi (Cuc Kiém soat TTHC);
- UBND cac tinh, TP truc thudéc TW;

- Céng Thong tin dién tir, BO Y té;

-S6'Y té cac tinh, TP truc thugc TW;

- Luu: VT, TCCB.

“Vii Manh Ha



3

THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG
THUQC PHAM VI QUAN LY CUA BQ Y TE TU LINH VUC TO CHUC
CAN BQ SANG LINH VUC GIAM PINH
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 3574QD-BYT ngayl 9thdang I Inam 2025
cua Bo truong Bo Y té)

2. Danh muc thii tuc hanh chinh thudc pham vi quan Iy ciia B§ Y té dworc sira
doi tir linh vue to chire can b sang linh vuc giam dinh

Thii tuc hanh chinh cap tinh

) Tén thii tuc Tén VBvQPF;\I._ quy dinh viéc Linh vue| Co qu.aAln
T Ma hanh chinh stra doi, bo sung thuc hién
TTHC
- Nghi dinh so6 148/2025/ND-
CP ngay 12/6/2025 cua Chinh
phu quy dinh phén quyen Co quan
phén cap trong linh vuc y t€. chuyén mon
1 |1.013871 |Bo nhiém giam|- Théng tu s6 21/2025/TT- y té thuoc Uy
dinh vién phap y| BYT ngay 27/6/2025 cua BO | gGizy | ban nhan
vaphap ytamthan | Y té quy dinh tiéu chuén b6 dinh | A0 cap tinh
nhiém gidm dinh vién phap y ;
va giam dinh vién phéap y tim
than
- Nghi dinh s6 148/2025/ND-
CP ngay 12/6/2025 cta Chinh Co quan
" L phu quy dinh phan quyen chuyén mén
» |1.013876 Mlen q1}1¢m glam phan cap trong linh vuc y té. Giam |y té thuoc Uy
dinh vién phap Y| . Tnang ar s§ 212025/ TT-BYT | 0 [ ban nhan
va phap y M| noay 27/6/2025 ciia BO Y €| | dan cép tinh
than quy dinh tiéu chuin bd nhiém
giam dinh vién phap y va gidm
dinh vién phép y tAm than




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-21T15:18:38+0700
	Hà Nội
	Vũ Mạnh Hà<vumanhha@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:30:44+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:30:48+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:30:53+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:30:58+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:31:03+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:31:07+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-24T11:31:12+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




